
TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

THỨ TIẾT
6A

(HĐuyn)

6B

(Minh)

6C

(Sơn)

6D

(Mai)

7A

(Ngọc)

7B

(Thuận)

8A

(Nhung)

8B

(Ảnh)

8C

(Ninh)

9A

(Tr.Hiền)

9B

(Dũng)

9C

(Tình)

1 HĐTN (HĐ1) HĐTN (HĐ1) HĐTN (HĐ1) HĐTN (HĐ1) HĐTN (HĐ1) HĐTN (HĐ1) HĐTN (HĐ1) HĐTN (HĐ1) HĐTN (HĐ1) HĐTN (HĐ1) HĐTN (HĐ1) HĐTN (HĐ1)

2 CTĐP - Thúy KHTN_Sinh - Tấn Anh - Hòa Toán - Mai KHTN_Hoa - Thu LS&ĐL(Sử) - Ảnh GDTC - Thuận Toán - Lân NT(Nhạc) - Ninh Thể - Sơn Toán - N.Hiền Văn - Hảo

3 KHTN_Sinh - Tấn LS&ĐL(Sử) - Minh NT(Nhạc) - Ninh Toán - Mai GDTC - Thuận KHTN_Hoa - Thu NT_MĩThuật - Ngọc Văn - Nhung LS&ĐL(Sử) - Ảnh Địa - Dũng Anh - Lan Văn - Hảo

4 KHTN_Hoa - Thu CTĐP - Thúy KHTN_Li - Anh LS&ĐL(Sử) - Minh KHTN_Sinh - Tấn Văn - Tr.Hiền Văn - Nhung Anh - Lan GDCD - Ảnh Toán - N.Hiền Tin - Tình Địa - Dũng

5 NT(Nhạc) - Ninh Toán - Mai KHTN_Sinh - Tấn KHTN_Hoa - Thu LS&ĐL(Sử) - Ảnh Văn - Tr.Hiền Toán - Lân KHTN_Li - Anh Anh - Lan Toán - N.Hiền Địa - Dũng Tin - Tình

1 Toán - Mai Văn - Tr.Hiền GDTC - Sơn LS&ĐL(Địa) - Ảnh Anh - Hòa GDTC - Thuận Văn - Nhung KHTN_Sinh - Bính Anh - Lan Lý - Anh Văn - Hảo GDCD - Minh

2 Toán - Mai Văn - Tr.Hiền LS&ĐL(Địa) - Ảnh Tin - Tình KHTN_Li - Anh KHTN_Sinh - Tấn Toán - Lân Anh - Lan NT_MĩThuật - Ngọc GDCD - Minh Thể - Sơn Văn - Hảo

3 Anh - Hòa Tin - Tình CTĐP - Thuận Toán - Mai KHTN_Sinh - Tấn Anh - Lan GDCD - Ảnh Toán - Lân Văn - Nhung Văn - Hảo CNghệ - Tr.Hiền Lý - Anh
4 Anh - Hòa LS&ĐL(Sử) - Minh Toán - Mai CTĐP - Thuận Tin - Tình Anh - Lan KHTN_Sinh - Tấn GDCD - Ảnh Văn - Nhung Nhạc - Ninh Lý - Anh Hoá - Thu

5 HĐTN, HN(HĐ2) HĐTN, HN(HĐ2) HĐTN, HN(HĐ2) HĐTN, HN(HĐ2) HĐTN, HN(HĐ2) HĐTN, HN(HĐ2) HĐTN, HN(HĐ2) HĐTN, HN(HĐ2) HĐTN, HN(HĐ2) HĐTN, NGLL HĐTN, NGLL HĐTN, NGLL

1 Văn - HĐuyn GDTC - Sơn Tin - Tình Toán - Mai LS&ĐL(Địa) - Dũng Văn - Tr.Hiền LS&ĐL(Sử) - Ảnh CNghệ - Thúy KHTN_Hoa - Thu Văn - Hảo Nhạc - Ninh Toán - N.Hiền

2 GDTC - Sơn Anh - Hòa Toán - Mai KHTN_Sinh - Tấn Toán - N.Hiền Anh - Lan KHTN_Hoa - Thu Toán - Lân LS&ĐL(Sử) - Ảnh Văn - Hảo Tin - Tình CNghệ - Tr.Hiền

3 LS&ĐL(Địa) - Dũng KHTN_Sinh - Tấn GDTC - Sơn Anh - Hòa Toán - N.Hiền LS&ĐL(Sử) - Ảnh CNghệ - Thúy KHTN_Hoa - Thu CTĐP - Thái CNghệ - Tr.Hiền Anh - Lan Nhạc - Ninh

4 Toán - Mai LS&ĐL(Địa) - Dũng Anh - Hòa Văn - HĐuyn LS&ĐL(Sử) - Ảnh GDCD - Ninh Toán - Lân KHTN_Sinh - Bính CNghệ - Thúy Lý - Anh Văn - Hảo Thể - Sơn
5 Toán - Mai Anh - Hòa KHTN_Sinh - Tấn Văn - HĐuyn Văn - Tr.Hiền CNghệ - Thúy Toán - Lân LS&ĐL(Sử) - Ảnh KHTN_Li - Anh Toán - N.Hiền Văn - Hảo Anh - Lan

1 Văn - HĐuyn NT_MĩThuật - Ngọc CNghệ - Thúy LS&ĐL(Địa) - Ảnh LS&ĐL(Địa) - Dũng KHTN_Sinh - Tấn Văn - Nhung GDTC - Thuận Toán - Lân Sử - Minh Hoá - Thu Anh - Lan

2 Văn - HĐuyn CNghệ - Thúy Anh - Hòa GDCD - Ảnh GDTC - Thuận CTĐP - Ngọc Văn - Nhung LS&ĐL(Địa) - Dũng Toán - Lân Anh - Lan Sử - Minh Hoá - Thu

3 Tin - Tình Văn - Tr.Hiền LS&ĐL(Địa) - Ảnh Anh - Hòa Toán - N.Hiền GDTC - Thuận LS&ĐL(Địa) - Dũng NT_MĩThuật - Ngọc Văn - Nhung Hoá - Thu Sinh - Tấn Sử - Minh

4 CNghệ - Thúy Anh - Hòa GDCD - Ảnh Văn - HĐuyn Văn - Tr.Hiền Toán - Lân Anh - Lan CTĐP - Thái GDTC - Thuận Sinh - Tấn Toán - N.Hiền Tin - Tình

5 LS&ĐL(Sử) - Minh GDCD - Ảnh KHTN_Hoa - Thu Văn - HĐuyn Văn - Tr.Hiền Toán - Lân Anh - Lan Văn - Nhung LS&ĐL(Địa) - Dũng Tin - Tình Toán - N.Hiền Sinh - Tấn

1 KHTN_Li - Anh NT(Nhạc) - Ninh Văn - HĐuyn GDTC - Sơn NT_MĩThuật - Ngọc Toán - Lân LS&ĐL(Địa) - Dũng LS&ĐL(Sử) - Ảnh Tin - Đào Sinh - Tấn GDCD - Minh Văn - Hảo

2 NT_MĩThuật - Ngọc GDTC - Sơn Văn - HĐuyn Anh - Hòa Toán - N.Hiền Toán - Lân LS&ĐL(Sử) - Ảnh NT(Nhạc) - Ninh KHTN_Sinh - Tấn Hoá - Thu Văn - Hảo Sử - Minh

3 GDCD - Ảnh KHTN_Li - Anh Toán - Mai NT_MĩThuật - Ngọc Anh - Hòa LS&ĐL(Địa) - Dũng NT(Nhạc) - Ninh Tin - Đào Toán - Lân Sử - Minh Thể - Sơn Toán - N.Hiền

4 GDTC - Sơn KHTN_Hoa - Thu Toán - Mai NT(Nhạc) - Ninh Anh - Hòa KHTN_Li - Anh CTĐP - Thái LS&ĐL(Địa) - Dũng Toán - Lân Văn - Hảo Sinh - Tấn Toán - N.Hiền

5 Anh - Hòa Toán - Mai LS&ĐL(Sử) - Minh KHTN_Li - Anh GDCD - Ninh NT_MĩThuật - Ngọc Tin - Đào Toán - Lân LS&ĐL(Địa) - Dũng Văn - Hảo Hoá - Thu Sinh - Tấn

1 LS&ĐL(Địa) - Dũng Văn - Tr.Hiền NT_MĩThuật - Ngọc LS&ĐL(Sử) - Minh NT(Nhạc) - Ninh Tin - Tình GDTC - Thuận Anh - Lan KHTN_Sinh - Tấn Toán - N.Hiền Văn - Hảo Thể - Sơn
2 KHTN_Sinh - Tấn Toán - Mai Văn - HĐuyn CNghệ - Thúy CTĐP - Ngọc NT(Nhạc) - Ninh KHTN_Li - Anh Văn - Nhung Anh - Lan Tin - Tình Sử - Minh Văn - Hảo

3 LS&ĐL(Sử) - Minh Toán - Mai Văn - HĐuyn KHTN_Sinh - Tấn Văn - Tr.Hiền LS&ĐL(Địa) - Dũng Anh - Lan Văn - Nhung GDTC - Thuận Thể - Sơn Lý - Anh Toán - N.Hiền

4 Văn - HĐuyn LS&ĐL(Địa) - Dũng LS&ĐL(Sử) - Minh GDTC - Sơn CNghệ - Thúy Văn - Tr.Hiền KHTN_Sinh - Tấn GDTC - Thuận Văn - Nhung Anh - Lan Toán - N.Hiền Lý - Anh
5 HĐTN (HĐ3) HĐTN (HĐ3) HĐTN (HĐ3) HĐTN (HĐ3) HĐTN (HĐ3) HĐTN (HĐ3) HĐTN (HĐ3) HĐTN (HĐ3) HĐTN (HĐ3) HĐTN (HĐ3) HĐTN (HĐ3) HĐTN (HĐ3)

Tiết HĐTN NGLL theo chủ điểm của khối lớp 9 tiến hành trong tuần 1 và tuần 2 đầu tháng
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